BO QUOC PHONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tu do - Hanh phuc

S6: 3208 /Qb-BQP Ha Noi, ngay 19 thang 6 ndm 2026

QUYET PINH
Cong b6 Danh muc thii tuc hanh chinh Iinh vure
quan ly bién giti thudc pham vi, chirc ning quan ly
ciia BO Qudc phong thue hién trén méi truwong dién tir

BO TRUONG BQ QUOC PHONG

Cdn cir Nghi dinh s6 01/2022/NP-CP ngay 30 thdng 11 ndm 2022 ciia Chinh
phit quy dinh chite ndng, nhiém vu, quyén han va co cdu 6 chire ciia Bé Qudc phong
(diegc siea doi, bo sung boi Nghi dinh s6 03/2025/NP-CP ngay 28 thdang 02 ndim 2025
cua Chinh phu);

Cdn ctr Nghj dinh s6 63/2010/NP-CP ngay 08 thdng 6 nam 2010 ciia Chinh
phit vé kiém sodt thi tuc hanh chinh (dwoc siea doi, b6 sung boi Nghi dinh s6
48/2013/NP-CP ngay 14 thang 5 niim 2013; Nghi dinh s6 92/2017/ND-CP ngay 07
thang 8 nim 2017 ciia Chinh phil sica doi, bé sung mét sé diéu ciia cdc Nghi dinh
lien quan dén kiém sodt thi tuc hanh chinh);

Cdn cir Nghi dinh s6 85/2019/NP-CP ngay 14 thang 11 ndm 2019 cua
Chinh phii quy dinh thuc hién thii tuc hanh chinh theo co ché mét cira quéc gia,
co ché mét ciea ASEAN va kiém tra chuyén nganh déi véi hang héa xudt khau,
nhdp khau;

Cdn cir Nghi dinh s6 45/2020/ND-CP ngay 08 thdng 4 nam 2020 cua
Chinh phu vé thue hién thi tuc hanh chinh trén moi truong dién tur (dugc sua
doi, b6 sung boi Nghi dinh s6 69/2024/NP-CP ngay 25 thang 6 ndm 2024, Nghi
dinh s6 118/2025/NP-CP ngay 09 thdng 6 nam 2025 cuia Chinh phii);

Cdn cit Nghi dinh s6 42/2022/ND-CP ngay 24 thdng 6 ndam 2022 cia
Chinh phii quy dinh vé cung cdp théng tin va dich vu céng trec tuyén cia co
quan nha nudce trén moi truong mang;

Cdn cir Théng tie s6 01/2023/TT-VPCP ngay 05 thang 4 ndm 2023 cua
Viin phong Chinh phii quy dinh mét s6 néi dung va bién phdp thi hanh trong s6
hod hé so, két qua gai quyét thii tuc hanh chinh va thue hién thi tuc hanh chinh
trén moi truong dién tu.

Theo dé nghi cua Tuw [énh BY dji Bién phong tai To trinh $6 3302/TTr-BDBP
ngay 16 thang 6 nam 2026.


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-45-2020-nd-cp-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tren-moi-truong-dien-tu-426372.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-42-2022-nd-cp-cung-cap-thong-tin-dich-vu-cong-truc-tuyen-tren-moi-truong-mang-518831.aspx
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QUYET PINH:

Piéu 1. Cong bd kém theo Quyét dinh ndy Danh muc thu tuc hanh chinh
linh vuc quan 1y bién gidi thudc pham vi chitc nang quan ly ctia Bo Qudc phong
thuc hién trén moéi truong dién tlr (¢d phu luc kém theo)

Piéu 2. Quyét dinh nay cé hiéu luc thi hanh ké tir ngay ky.

Piéu 3. Tu 1énh B6 doi Bién phong, Thi trudng cac co quan, don vi va td
chure, ca nhan cé lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.l\_f;

Noi nhin:

- Cac d/c Lanh dao BQP;

- B6 Tu phap (Cuc KSTTHC);

- Cac Bo, co quan ngang Bo;

- UBND cac tinh, thanh phé truc thuéc TW;
- Cac co quan, don vi tryc thuée BQP;

- VPBQP: CVP, PCVP (TTDT);

Cong TTDT BQP (dé ding tai);

- Luu: VT, TTDT. Th135.

Thuwong twéng Nguyén Vin Hién
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(Kem theo Quyét dinh so: 3208/Qb ‘?()P_ﬁ_g /,,y thang 6 nam 2026 ctia Bo Quoc phong)

LY CUA BQ QUOC PHONG

Ma A . Co quan . . oK A
STT TTHC Tén TTHC Linh vuc oidi quyét Dia chi tiép nhan
Thu tu © ble? pho‘Ang df) ! Cbng Thong tin mdt ctra
voi tau thuyeén budm, tau < : o, ,
; : quoc gia tai dia chi
thuyén theé thao, du n he hitos:
thuyen nguoi di trén tau | Quan ly Bién  phong | hitps://wy VISW.SOV-VIL
I | 1.013585 S .7. | cua khau | hoac Coéng Thong tin
thuyen budm, tau thuyén | bién gidi can Bicn phone dién i tai dia
thé thao, du thuyén nhép & hi phong dic o
canh, xuat canh, tai cira ©
2 ‘ http://116.104.50.30:8093
khau cang.
Thi tuc bién phong déi Cépg Thong tin mdt cira
voil tau thuyén, thuyén quoc gia tai dia chi
vién, hanh khach di trén Quan Iy Bién phong | https://www.vnsw.gov.vn
2 [1.013588 | tau cho khich du lich | > lgl cta  khiu | hoic Céng Théng tin
quoc teé nhélp canh, xuat & cang Bién phong dién tir tai dia
canh, chuyén cang tai chi
ctra khau cang. http://116.104.50.30:8093



https://www.vnsw.gov.vn/
http://116.104.50.30:8093
https://www.vnsw.gov.vn/
http://116.104.50.30:8093

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-19T01:22:35-0800
	BỘ QUỐC PHÒNG
	Nguyễn Văn Hiền<m.hiennv.ttbqp@c20.bqp> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-19T18:41:34+0700
	BỘ QUỐC PHÒNG
	KIỂM TOÁN BQP<kiemtoanbqp@c20.bqp> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-19T18:41:40+0700
	BỘ QUỐC PHÒNG
	KIỂM TOÁN BQP<kiemtoanbqp@c20.bqp> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-19T18:42:23+0700
	BỘ QUỐC PHÒNG
	BỘ QUỐC PHÒNG<bqp@c20.bqp> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-19T18:42:31+0700
	BỘ QUỐC PHÒNG
	KIỂM TOÁN BQP<kiemtoanbqp@c20.bqp> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-19T18:42:38+0700
	BỘ QUỐC PHÒNG
	KIỂM TOÁN BQP<kiemtoanbqp@c20.bqp> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-19T18:42:45+0700
	BỘ QUỐC PHÒNG
	BỘ QUỐC PHÒNG<bqp@c20.bqp> đã ký lên văn bản này!




